
Nguyen Hien High School                                                     Friends Global 10 – Vocabulary 
 

1 
 

UNIT 5: AMBITION 

 

1.  ambitious (adj) 

 

 

 

→ ambition (n) 

/æmˈbɪʃəs/ 

 

 

 

/æmˈbɪʃn/ 

: đầy tham vọng 

≠ unambitious: không tham vọng 

Ex: She has some ambitious plans for 

her business. 

: sth that you want to do or achieve very much 

2.  annual sales (n) /ænjuəl 'seilz/ : the number of items sold relating to a period of 

one year (doanh số hàng năm) 

3.  challenge  (n / v)  

→ challenger (n)  

→ challenging (adj)  

/'t∫ælɪndʒ/  

/'t∫ælɪndʒə/ 

/'t∫ælɪndʒɪη/ 

(sự) thử thách, thách thức  

: người thách đấu 

: thử thách, thách thức  

4.  co-creator (n) /kəʊ kriˈeɪtə(r) : nhà đồng phát minh, sáng tạo 

5.  costume designer (n) /'kɒstju:m 

dɪˈzaɪnə(r)/  

: nhà thiết kế trang phục diễn xuất 

6.  entrepreneur (n) 

→ entrepreneurial (adj) 

/ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/ 

ˌɒntrəprəˈnɜːriəl/ 

= businessperson (doanh nhân) 

7.  estate agent (n) / ɪˈsteɪt eɪdʒənt / : người kinh doanh bất động sản 

8.  ex-student (n) /eksˈstjuːdnt/ : former student (cựu học sinh / sinh viên) 

9.  fast-track (v) /ˈfɑːst træk/ : make sb’s progress in achieving sth, for 

example a high position in a job, quicker than 

usual (giúp thành đạt nhanh hơn bình thường) 

Ex: Your application can be fast-tracked for a 

fee. 

10.  film tagger (n)  /'fɪlm tægə(r )/ : a person whose job is to watch a new film or 

TV series and makes notes to give information 

about it (người gắn nhãn thẻ dữ liệu phim) 

11.  flexible (adj) 

 

→ flexibility (n) 

/ˈfleksəbl/ 

 

/ˌfleksəˈbɪləti/ 

: linh động, linh hoạt 

Ex: We can be flexible about your starting date. 

: sự linh động, linh hoạt 

≠ inflexibility 

12.  groundskeeper (n) /ˈɡraʊndzkiːpə(r)/ : người coi sân bãi, công viên 

13.  investigate (v) 

 

 

→ investigation (n)  

→ investigator (n)  

→ investigative (adj) 

→ investigatively (adv) 

/in'vestigeit/ 

 

 

/ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn/ 

/ɪnˈvestɪɡeɪtə(r)/ 

/ɪnˈvestɪɡətɪv/ 

 

: điều tra 

Ex: The study investigates the impact of violent 

TV programming on children. 

: sự điều tra 

: người điều tra / nhà điều tra 

14.  locksmith (n) /ˈlɒksmɪθ/ : thợ sửa khóa 

15.  model builder (n) /'mɒdl bɪldə (r)/ : người thiết kế mô hình 

16.  operate (v) 

 

 

→ operator (n) 

/ˈɒpəreɪt/ 

 

 

/ˈɒpəreɪtər/ 

: sử dụng, điều khiển, vận hành 

Ex: Clive was experienced in operating the 

computers. 

: người điều khiển, người vận hành 
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17.  paramedic (n) /ˌpærəˈmedɪk/ : a person whose job is to help people who are 

sick or injured, but who is not a doctor or a 

nurse (nhân viên y tế điều trị tại chỗ) 

Ex:  By the time the paramedics arrived, he 

knew his wife was dead. 

18.  possess (v) 

 

→ possession (n) 

→ possessive (adj) 

 /pəˈzes/  

 

/pəˈzeʃn/ 

/pəˈzesɪv/ 

: có, sở hữu 

Ex: Different workers possess different skills. 

: the state of having or owning sth 

19.  postgraduate (n) /ˌpəʊstˈɡrædʒuət/ : học viên sau đại học 

Ex: He has three postgraduates helping him 

with his research. 

20.  qualification (n) 

 

→ qualify (v) 

 

 

 

→ qualified (adj) for 

→ qualifications [usually 

plural] (Br E) 

/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/ 

 

/ˈkwɒlɪfaɪ/ 

 

 

 

/ˈkwɒlɪfaɪd/ 

/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənz/ 

 

: a skill or type of experience that you need for a 

particular job or activity 

: give sb the skills; knowledge to do sth 

≠ disqualify sb for sth 

Ex: This training course will qualify you for a 

better job. 

: có đủ khả năng, trình độ chuyên môn 

: an official record showing that you 

have finished a training course or have 

the necessary skills, etc.  

21.  reliable (adj) 

 

→ reliability (n) 

/rɪˈlaɪəbl/ 

 

/rɪˌlaɪəˈbɪləti/ 

= dependable (đáng tin cậy) 

≠ unreliable 

= dependability 

22.  repetitive (adj) 

 

→ repetition (n) 

 

→ repeat (v) 

/rɪˈpetətɪv/ 

 

/ˌrepəˈtɪʃən/ 

 

/rɪˈpiːt/ 

: lặp đi lặp lại nhiều lần 

Ex: The song was dreary and repetitive. 

: the fact of doing or saying the same thing 

many times 

: say or write sth again or more than once 

23.  retailer (n) 

 

 

→ retail (v) 

/ˈriːteɪlər/  

 

 

/ˈriːteɪl/  

: a person or business that sells goods to the 

public: người / nhà bán lẻ 

≠ wholesaler: người / nhà bán sỉ 

≠ wholesale 

Ex: The wine retails at £6.95 a bottle. 

24.  rewarding (adj) 

 

 

 

 

→ reward (v) 

→ reward (n) 

/rɪˈwɔːdɪŋ/ 

 

 

 

 

/rɪˈwɔːd/ 

/rɪˈwɔːd/ 

: worth doing; that makes you happy because 

you think it is useful or important (đáng làm, 

thỏa đáng) 

= satisfying 

Ex: Teaching can be a very rewarding career. 

: thưởng 

= prize (giải thưởng) 

25.  self-service (adj) /ˌselfˈsɜːvɪs/ : tự phục vụ 

Ex: There's no dining room or lounge, 

but guests can have a self-service breakfast for 

£2.50. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/official
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/record
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/showing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/finished
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/training
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/course
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/necessary
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/skill
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26.  semi-professional (adj) /ˌsemi 

prəˈfeʃənəl/ 

: (nhạc công, vận động viên) bán chuyên 

Ex: This man is a semi-professional boxer. 

27.  solicitor (n)  /səˈlɪsɪtə(r)/  

  

: lawyer (luật sư chuyên về các loại hồ sơ, công 

việc pháp lí) 

Ex: You need to see a solicitor. 

28.  steward (n) /ˈstjuːəd/  

 

: nhân viên hỗ trợ tổ chức sự kiện 

= marshal /ˈmɑːʃl/  

Ex: Stewards will be inspecting the race track at 

9.00. 

29.  stunt performer (n) /stʌnt pəˈfɔːmə/ : người chuyên đóng thế những cảnh nguy hiểm 

cho diễn viên chính trong phim 

30.  thoroughly (adv) 

 

→ thorough (adj) 

 /ˈθʌrəli/  

 

/ˈθʌrə/  

: very much; completely (rất nhiều; hoàn toàn) 

Ex: She sat feeling thoroughly miserable.  

= complete 

31.  undervalue (v) 

 

 

 

 

→ valuable (adj) 

 

→ invaluable (adj) 

 /ˌʌndəˈvæljuː/ : đánh giá thấp, xem thường 

= underestimate 

≠ overvalue, overestimate 

Ex: Society undervalues staying at home and 

looking after children. 

= precious; priceless: có giá trị, quý giá 

 ≠ valueless, worthless 

: extremely useful (vô giá) 

32.  varied (adj) 

 

→ vary  (v) 

→ various (adj) 

→ variously (adv) 

→ variety (n) 

/'veərid/   

 

/ˈveəri/ 

/ˈveəriəs/ 

 

/vəˈraɪəti/ 

: hay thay đổi 

Ex: He had a varied career in commerce. 

: làm cho đa dạng 

= diverse /daɪˈvɜːs/: đa dạng 

= diversely 

= diversity /daɪˈvɜːsəti/: sự đa dạng 

 

 

 

 

 

 

 


